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   HO CH 

Ph n  ch n  dịch bệnh độn  vật trên cạn và thủy sản  

 trên đị  bàn    Ia O năm 2023 

 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và  Quyết định số 

1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành, sửa đổi, bổ 

sung chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy 

sản; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày  3/8/2028 của UBND huyện Chư P 

rông về  Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn huyện 

Chư Prông năm 2023. 

UBND xã xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh động vật trên cạn và thủy sản 

năm 2023 trên địa bàn xã như sau: 

I.Tình hình chung: 

1. Tình hình chăn nuôi: 

Thống kê đàn gia súc, gia cầm của xã kết quả như sau: 

Tổng đàn gia súc, gia cầm  đến tháng 6 năm 2022 trên địa bàn có 477 con con bò, 

960 con heo, đàn gia cầm 2.100 con. Trên địa bàn xã không có nuôi trồng thủy sản. 

2. Tình hình dịch bệnh 

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã chưa xuất hiện dịch 

bệnh trên động vật trên cạn. 

II.  ế hoạch ph n , ch n  dịch bệnh độn  vật trên cạn; 

1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1. Mục đích 

- Chủ động trong chỉ đạo và triển khai các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn trên địa bàn xã trong năm 2023. 



- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động 

vật nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

- Từng bước xã hội hóa công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo nguyên tắc 

“phòng bệnh là chính”, “phòng chống dịch bệnh trước hết là trách nhiệm của chủ vật 

nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi và doanh nghiệp”. 

2. Yêu cầu: 

- Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

theo quy định của pháp luật về Thú y và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phải bám sát thực tế chăn 

nuôi, diễn biến dịch bệnh, thời tiết; tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh nhằm phát 

hiện sớm và triển khai phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thôn làng nhằm 

đảm bảo hiệu quả trong triển khai các nội dung kế hoạch. 

- Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm phải nghiêm túc thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định của pháp luật và kế 

hoạch của UBND xã. 

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch 

2.1. Tổ chức, kiểm tr , chỉ đạo: 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật từ xã 

xuống thôn làng và từng hộ chăn nuôi. 

-  iao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc xây 

dựng và thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh động vật trên cạn năm 2023. 

- Tăng cường chỉ đạo các thôn, làng, đơn vị có liên quan trong việc triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh cho đàn vật nuôi. 

- Tăng cường công tác kiểm tra trong việc thực hiện Kế hoạch phòng chống 

bệnh động vật tại các thôn, làng. 

2.2.  B  trí n uồn lực triển kh i: 

- Chủ yếu sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ của xã, thôn, làng, trường hợp dịch 

bệnh diễn biến phức tạp trình UBND huyện tăng cường nhân lực từ Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp và các xã lân cận. 

-  Đề xuất dự trù vật tư, vắc-xin, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch, hỗ trợ kinh phí cho chủ vật nuôi để tiêu hủy động vật mắc bệnh 

khi công bố dịch hoặc khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch ở 

địa phương; 

2.3. Giải pháp kỹ thuật: 

2.3.1. Tiêm ph n  vắc- in cho đàn vật nuôi 

a) Tiêm vắc xin: 



Nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động 

vật nuôi, cụ thể: 

* Đối với đàn trâu, bò: 

- Tiêm vắc-xin phòng bệnh Lở mồm long móng  LMLM): số lượng : 954 liều; 

thời gian : 02 lần/ năm. Đợt 1 vào tháng 4-5 ; đợt 2 vào tháng 10 – 11 năm 2023. 

- Tiêm vắc-xin phòng bệnh Tụ huyết trùng  THT): số lượng : 477 liều; thời gian 

: 01 lần/ năm, vào tháng 5-6 năm 2023 

- Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục  VDNC) cho đàn trâu: Tiêm 477 liều 

vắcxin VDNC tiêm 01 lần vào tháng 7-8 năm 2023. 

* Đối với lợn:  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động mua vắc xin 

 đặc biệt là vắc xin Tụ huyết trùng + Phó thương hàn + Dịch tả lợn).  

* Đối với chó, mèo: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó ở khu vực có 

nguy cơ cao: Tiêm 50 liều vắc xin từ tháng 4-5 năm 2023. 

* Đối với gia cầm: trên địa bàn xã chủ yếu các hộ gia đình nuôi từ 5-50 con  

nên tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh. 

* Không tiêm đại trà đối với các loại vắc-xin tiêm cho đàn lợn và đàn gia cầm.  

- Đối với việc tiêm phòng bổ sung: 

+ Cá nhân, tổ chức chăn nuôi tự tổ chức tiêm bổ sung cho vật nuôi trong quá 

trình chăn nuôi hoặc khi vật nuôi hết hiệu lực bảo hộ của vắc xin theo hướng dẫn, 

giám sát của cơ quan chuyên môn. 

+ Riêng tiêm bổ sung vắc xin Dại chó mèo: Phải đăng ký vắc xin. 

b. Giám sát dịch bệnh,  iám sát s u tiêm ph n : 

- Giám sát dịch bệnh 

Tổ chức thực hiện giám sát từ cơ sở chăn nuôi để phát hiện bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm trên đàn vật nuôi, các bệnh lây truyền  giữa động vật và người; các trường 

hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải được phát hiện sớm để 

xử lý kịp thời. 

- Giám sát sau tiêm phòng. 

Giám sát công tác tiêm phòng tại các thôn làng trong quá trình triển khai tiêm 

phòng các loại vắc xin 

Đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá đáp ứng 

miễn dịch sau khi tiêm phòng vắc xin đối với vắc xin Lở mồm long móng tiêm cho 

trâu, bò. 

c.  Điều tr  ổ dịch, các biện pháp  ử lý ổ dịch, ch n  dịch: 

 *.  h i báo và điều tr  ổ dịch độn  vật. 

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện động vật mắc bệnh chết, có dấu hiệu mắc bệnh 

truyền nhiễm hoặc động vật nuôi bị chết bất thường mà không r  nguyên nhân: 



- Phải thực hiện việc khai báo theo quy định tại Điều 07 Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Khi nhận được thông tin có vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh, thú y xã, 

phải khẩn trương kiểm tra xác minh và báo cáo theo quy định. 

-  Báo cáo Trung tâm DVNN huyện để tiến hành kiểm tra, xác minh chẩn đoán 

và thực hiện điều tra ổ dịch bệnh trên động vật; 

- Việc điều tra ổ dịch thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn thực hiện theo hướng dẫn của Cục 

Thú y tại Công văn số 1455/T -DT ngày 27 tháng 7 năm 2016. 

* Đối với bệnh Dại: Bên cạnh thực hiện các nội dung trên, phải bổ sung: tổ 

chức điều tra, xử lý các ổ dịch bệnh Dại trên người và động vật theo hướng tiếp cận 

“Một sức khỏe”, có sự phối hợp của ngành Thú y và   tế, bảo đảm tuân thủ các quy 

định của pháp luật; Ủy ban nhân dân xã thành lập đội bắt chó có dấu hiệu mắc bệnh.  

* Xử lý  i  súc mắc bệnh 

 ia súc, gia cầm mắc bệnh được xử lý theo quy định tại Điều 10 các phụ lục: 

06; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 và 22 của Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

* Ch n  dịch 

- Xử lý ổ dịch bệnh động vật trên cạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 của 

Luật thú y; 

- Công bố dịch, bệnh động vật: Thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật 

Thú y; 

- Tổ chức chống dịch: Tổ chức chống dịch thực hiện theo quy định tại Điều 27 

của Luật Thú y; tổ chức phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch 

uy hiếp, vùng đệm theo quy định tại Điều 28 và 29 của Luật Thú y. 

- Công bố hết dịch: Theo quy định tại Điều 31 của Luật Thú y. 

d. Vệ sinh, tiêu độc khử trùn  

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn và chỉ đạo của 

Trung tâm DVNN huyện,  ban hành văn bản  triển khai các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc trên địa bàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

đ.  iểm soát vận chuyển, kiểm soát  iết mổ, kiểm tr   n toàn thực phẩm: 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động 

vật ra, vào địa bàn xã. Tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm dịch vận chuyển để ngăn 

ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn. Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định hiện hành; 

- Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú trên địa 

bàn xã. 

e. Quản lý hoạt độn  kinh do nh thu c thú y và n ười hành n hề thú y: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-dong-vat-tren-can-313499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-dong-vat-tren-can-313499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-dong-vat-tren-can-313499.aspx


- Thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã. 

- Phối hợp tổ chức quản lý công tác chăn nuôi, triển khai cho người dân đăng ký 

hoạt động chăn nuôi, kê khai tổng đàn gia súc, gia cầm, tổng đàn chó mèo theo thông 

tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Công tác thống kê tổng đàn chăn nuôi, kê khai tổng đàn gia súc, gia cầm chó 

mèo ... phải được thực hiện thường xuyên báo cáo kết quả UBND xã  trước ngày 30 

tháng cuối quý) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tăng cường quản lý hoạt động buôn bán thuốc thú y  

- Thực hiện việc quản lý hành nghề Thú y theo quy định . 

h. Xây dựn  vùn , cơ sở  n toàn dịch  bệnh độn  vật: 

- Tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 9 

năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức về hồ sơ, thủ tục và điều kiện đăng ký công 

nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định; hướng dẫn thực hiện các nội dung 

duy trì điều kiện của vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

 - Vùng an toàn dịch bệnh:  

Các thôn, làng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư và bố trí kinh 

phí xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo từng điều kiện chăn nuôi và đặc 

điểm dịch tễ trong năm 2023 và các năm tiếp theo. 

2.4. Giải pháp thôn  tin, tuyên truyền, tập huấn: 

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về Chăn nuôi, Thú y cho 

người chăn nuôi, các đối tượng buôn bán thuốc thú y; truyền thông trực tiếp cộng 

đồng về phòng, chống bệnh Dại. 

- Xây dựng các chuyên mục, đưa tin, bài về phòng, chống dịch bệnh trên hệ 

thống đài truyền thanh xã. 

- Tập trung tuyên truyền vào các đợt tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, khử 

trùng tiêu độc môi trường và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. 

3.  inh phí và cơ chế tài chính: 

4.  inh phí và cơ chế tài chính: 

- Kinh phí tiêm phòng các loại vacxin  do UBND huyện đảm bảo bao gồm tiền 

mua các loại vacxin và công tiêm theo quy định. 

- Ngân sách địa phương: Chi công tác phục vụ tuyên truyền, giám sát tiêm 

phòng các loại vắc xin, công tác tiêu độc khử trùng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Côn  chức ĐC Nôn  n hiệp và nhân viên thú y   : 

- Tham mưu UBND xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống 

bệnh động vật trên cạn trên địa bàn xã năm 2023.  



- Tổ chức rà soát, thống kê, báo cáo số lượng hộ chăn nuôi gia súc và số lượng 

gia cầm trên địa bàn quản lý, tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống dịch. 

- Tham mưu UBND xã thành lập tổ kiểm tra triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch theo quy định.  

- Tổng hợp, đề xuất UBND xã cấp kinh phí đảm bảo phục vụ công tác ngăn 

chặn và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn xã.  

- Phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn các thôn, làng xử lý môi trường 

tại các khu vực tiêu hủy gia súc, sản phẩm gia súc theo quy định.  

- Khi có dịch xảy ra, tổng hợp báo cáo diễn biến và kết quả xử lý ổ dịch bằng 

văn bản vào 10 giờ hàng ngày về UBND huyện theo quy định. 

2. Ban công an xã:  

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp buôn bán, giết mổ, trung chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu, không r  

nguồn gốc hoặc mắc bệnh; cử lực lượng tham gia các chốt kiểm soát khi có dịch bệnh 

xảy ra trên địa bàn xã.  

3. Côn  chức Tài chính -  ế toán:  

- Phối hợp với ngành chuyên môn đề xuất, cân đối, bố trí nguồn kinh phí phục 

vụ công tác ngăn chặn và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã.  

4. Côn  chức Văn hó , Thôn  tin:  

- Phối hợp với ngành chuyên môn thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch 

bệnh động vật trên cạn đến đông đảo người dân để chủ động thực hiện. Tuyên truyền 

khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ 

gia súc, gia cầm không r  nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn để tiêu thụ, không có kiểm 

dịch của cơ quan thú y.  

5. Đề n hị Ủy b n MTTQ và các Đoàn thể   :  

- Phối hợp vận động các hội viên, đoàn viên thực hiện công tác ngăn chặn và 

phòng, chống dịch bệnh gia động vật trên cạn.  

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống bệnh động vật trên cạn trên địa bàn xã năm 

2023, yêu cầu các ngành chuyên môn, MTTQVN và đoàn thể xã, Ban thôn các thôn, 

làng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TTĐU, HĐND xã;                                                                                                           CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Các nghành chuyên môn của xã; 

- Thôn trưởng các thôn, làng. 

- Lưu VT. 

           N ô Văn Trườn  
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